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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: CƠ ĐIỆN TỬ TRONG NGÀNH IN - Mã học phần: MEPR-230455  

2. Tên Tiếng Anh: MECHANIC AND ELECTRIC OF EQUIPMENT PRINTING
3. Số tín chỉ: 4
Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần)
4(4;0;8)
4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: ThS –GV.  Cao Xuân Vũ

2/ Danh sách GV cùng giảng dạy: ThS-GV. Chế Quốc Long, GV. Nguyễn Minh Nhật
5. Điều kiện tham gia học tập học phần




Môn học trước: Công nghệ in


Môn học tiên quyết: Không 


Khác: không

6. Mô tả tóm tắt học phần (Course Description):

Học phần trang bị cho SV kiến thức về

· Các thiết bị điện, điện tử thường dùng trong các thiết bị sản xuất in. 

· Những nguyên tắc, hệ thống hóa quá trình phân tích, xử lý thông tin, quá trình làm việc của hệ thống tự động trong sản xuất in. 

· Qui trình hoạt động, điều khiển các thiết bị tự động hóa của các loại máy dùng trong công đọan chế bản, in và thành phẩm.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Hiểu và giải thích được nguyên lý hoạt động và điều khiển của các thiết bị trong công đoạn chế bản, in, thành phẩm.
	1.2

	G2
	Khả năng phân tích tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị in.
	1.3

	G3
	Khả năng tổng quát hoá, phân tích và đề xuất những phương án cải tiến sản xuất theo hướng tự động hoá trong các công đoạn sản xuất in.
	2.1, 2.2

	G4
	Khả năng làm việc theo nhóm và tham gia xây dựng quản lý một xưởng in với trang thiết bị hiện đại và tự động hoá tích hợp toàn diện.
	3.1, 4.4


8. Chuẩn đầu ra của học phần


	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu và giải thích được nguyên lý cấu tạo và họat động, quy trình vận hành của các thiết bị cơ bản dùng trong chế bản.
	1.2.8

	
	G1.2
	Hiểu và giải thích được nguyên lý cấu tạo và họat động, quy trình vận hành của các thiết bị in.
	1.2.9

	
	G1.3
	Hiểu và giải thích được nguyên lý cấu tạo và họat động, quy trình vận hành của các thiết bị thành phẩm.
	1.2.10

	G2
	G2.1
	Ứng dụng các hiểu biết về nguyên lý cấu tạo và họat động, quy trình vận hành của các thiết bị cơ bản dùng trong quy trình sản xuất in (bao gồm chế bản, in và thành phẩm) vào việc vận hành và phân tích các nguyên nhân và tìm các biện pháp khắc phục các lỗi sai hỏng cơ bản xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị.
	1.3.3

	
	G2.2
	Hiểu và mô tả được các mối liên hệ giữa các công đọan sản xuất in, ứng dụng trong việc thiết lập các thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất, ứng dụng trong quản lý, tổ chức, lập kế hoạch và điều phối sản xuất In.
	1.3.5

	G3
	G3.1
	Có khả năng tổng quát hóa và phân tích
	2.1.2

	
	G3.2
	Có khả năng đưa ra các câu hỏi để xem xét, các giả thuyết để kiểm tra.
	2.2.1

	G4
	G4.1
	Làm việc hiệu quả với người khác để xác định và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như môi trường nghề nghiệp.
	3.1.1 

	
	G4.2
	Tham gia xây dựng, tổ chức, quản lý một xưởng in hiện đại với đầy đủ quy trình, trang thiết bị để có thể sản xuất được những sản phẩm in đòi hỏi chất lượng cao.
	4.4.3

	
	G4.3
	Tham gia xây dựng, tổ chức, quản lý một xưởng thành phẩm hiện đại với đầy đủ quy trình, trang thiết bị để có thể sản xuất được những sản phẩm in đòi hỏi chất lượng cao.
	4.4.4


9. Tài liệu học tập
·  [1] Bài giảng Cơ điện tử trong ngành in, Khoa In & Truyền thông trường ĐHSPKT TP.HCM

·  [2] Trang bị điện và điện tử trên máy in offset tờ rời – Vũ Quang Hồi

·  [3] Helmut Kipphan, "Hand book of Print Media", Heidelberg, 2000

10. Đánh giá sinh viên

· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra như sau: 

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập lớn
	
	20

	BT#1
	Các quá trình điều khiển công nghệ ứng dụng trong thiết bị in
	Tuần 4
	Báo cáo
	G1.1, G1.2, G1.3
	10

	BT#2
	Phân tích và lập giải thuật điều khiển cho máy cắt tại xưởng in
	Tuần 7
	Báo cáo
	G1.3
	10

	Kiểm tra giữa kỳ
	
	10

	KT
	Làm bài kiểm tra giữa kỳ, phân tích và xác định nguyên nhân sai hỏng thiết bị
	Tuần 8
	Bài kiểm tra
	G2.1
	10

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	20

	TL
	Nhóm SV chọn tự chọn đề tài là các thiết bị sản xuất in và xác định thiết bị thu thập dữ liệu, cơ cấu chấp hành, phương pháp điều khiển.
	Tuần 2-15
	Tiểu luận - Báo cáo
	G3.1, G3.2
	  20

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 60 phút.


	
	Thi tự luận
	G2.2, G3.2, G4.2,

G4.3
	


11.  Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần 1
	Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống điều khiển tự động
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.1

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp

· Giới thiệu môn học.

· Các khái niệm về điều khiển, điều khiển tự động.

· Các thành phần cơ bản của HTĐK

· Các bài toán cơ bản trong lĩnh vực ĐKTĐ.

· Các nguyên tắc điều khiển.

· Các bài toán điều khiển tự động trong thiết bị in

Tóm tắt các PPGD chính:
· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Tìm hiểu các nguyên tắc điều khiển ứng dụng trong thiết bị.

· Đọc trước tài liệu Chương 2-tài liệu tham khảo [1] và chương 1 tài liệu tham khảo [2] về  hệ thống tự động và xử lý thông tin trong ngành in 
	G1.1


	Tuần 2
	Chương 2: Hệ thống tự động điều khiển và xử lý thông tin trong ngành in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.1, G1.2, G1.3



	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Bản chất tự động hóa.

· Phân loại các dạng tự động hóa.

· Các dạng công nghệ ứng dụng máy tính trong điều khiển in.

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu 

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Tìm hiểu các ứng dụng máy tính trong công nghiệp In

	G1.1, G1.2, G1.3


	Tuần 3
	Chương 2: Hệ thống tự động điều khiển và xử lý thông tin trong ngành in (tt)
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G2.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Khái niệm về thông tin và xử lý thông tin.

· Khái niệm mã hóa và giải mã thông tin.

· Cấu trúc điều khiển tích hợp toàn diện trong ngành in
Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Tìm hiểu cấu trúc hệ thống tích hợp toàn diện của các hãng sản xuất thiết bị in
	G2.2


	Tuần 4
	Chương 3: Đặc tính các thiết bị điện thường dùng trong thiết bị in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.1, G1.2, G1.3

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

Các cơ sở lý thuyết và nguyên lý  cơ bản về các thiết bị điện thường dùng:

· Thiết bị đóng cắt

· Thiết bị điện bảo vệ 

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích sự kết hợp các thiết bị điện cơ bản thực hiện qui trình công nghệ in theo sơ đồ điều khiển.
	G2.1


	Tuần 5
	Chương 3: Đặc tính các thiết bị điện thường dùng trong thiết bị in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.1, G1.2, G1.3

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

Các cơ sở lý thuyết và nguyên lý  cơ bản về các thiết bị điện thường dùng:

· Thiết bị điều khiển trung gian

· Thiết bị điều khiển không tiếp điểm

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích sự kết hợp các thiết bị điện cơ bản thực hiện qui trình công nghệ in theo sơ đồ điều khiển (tt).
	G2.1


	Tuần 6
	Chương 4: Tự động hóa trong công nghiệp in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G2.1

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Xu hướng phát triển tự động hóa trong công nghiệp in.

· Giới thiệu hệ thống truyền thông trong công nghiệp in

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích các thông số kỹ thuật và lựa chọn chuẩn truyền thông thích hợp.
	G3.1, G4.2


	Tuần 7
	Chương 4: Tự động hóa trong công nghiệp in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G2.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Các đặc điểm của công nghiệp in là đối tượng của tự động hóa.

· Các quá trình tự động hoá trong các công đoạn in

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích các đặc điểm tự động hóa trong các công đoạn sản xuất in.
	G3.1, G3.2


	Tuần 8
	Chương 5: Tự động hóa trong máy in offset
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G2.1

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Hệ truyền động điện trên máy in Offset tờ rời

· Các quá trình tự động hoá và kiểm tra tự động ở đầu vào giấy

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích các đặc điểm của bàn cấp giấy máy in Fuji, Koromi tại xưởng in
	G2.1


	Tuần 9
	Chương 5: Tự động hóa trong máy in offset (tt)
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.2, G2.1

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Các quá trình tự động hoá và kiểm tra tự động đơn vị in máy in Offset tờ rời.

· Qui trình điều khiển hệ thống cấp ẩm

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích các đặc điểm đơn vị in và cấp ẩm của giấy máy in Koromi tại xưởng in
	G2.1


	Tuần 10
	Chương 5: Tự động hóa trong máy in offset (tt)
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.2

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Qui trình điều khiển động cơ chính của máy in Offset tờ rời

· Mạch điều khiển động cơ chính của máy Koromi

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích các sơ đồ mạch điều khiển động cơ chính của máy Komori và Fuji
	G2.1


	Tuần 11
	Chương 6: Tự động hóa trong công đoạn sau in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.3

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Nguyên lý hoạt động của các thiết bị kiểm soát tự động trên máy gấp

· Qui trình điều khiển công nghệ trong máy gấp

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích các sơ đồ mạch điều khiển máy gấp.
	G2.1


	Tuần 12
	Chương 6: Tự động hóa trong công đoạn sau in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.3

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Nguyên lý hoạt động của các thiết bị kiểm soát tự động trên máy khâu chỉ, máy ép nhũ

· Qui trình điều khiển công nghệ trong máy ép nhũ

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích các sơ đồ mạch điều khiển máy ép nhũ kim và máy khâu chỉ
	G2.1


	Tuần 13
	Chương 6: Tự động hóa trong công đoạn sau in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G1.3

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Nguyên lý hoạt động của các thiết bị kiểm soát tự động trên máy bế tự động, máy cắt

· Qui trình điều khiển công nghệ trong máy bế tự động và máy cắt

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích các sơ đồ mạch điều khiển máy bế tự động và máy cắt
	G2.1, G4.2


	Tuần 14
	Chương 7: Tự động hóa tích hợp toàn diện trong sản xuất in
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	G2.2, G3.1

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Cấu trúc tích hợp tự động hoá toàn diện trong sản xuất in

· Liên kết dữ liệu giữa các thiết bị sản xuất in trong tích hợp tự động hoá toàn diện

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Phân tích các cấu trúc tự động hoá toàn diện của Prinect, M-Bus, CIP4

· Hoàn tất báo cáo tiểu luận
	G2.2, G4.3


	Tuần 15
	Ôn tập
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)
	

	
	Nội Dung (ND) GD chính trên lớp:

· Hệ thống lại môn học

· Trả lời các vấn đề liên quan đến tiểu luận

Tóm tắt các PPGD chính:

· Thuyết trình 

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

· Hoàn tất báo cáo tiểu luận và nộp vào tuần kế tiếp
	


12. Đạo đức khoa học: 


· Cho điểm 0 cho tất cả các bài tập sao chép của người khác , giống nhau giữa 2 sinh viên.

· Trừ 50% số điểm khi sao chép các tài liệu ( các bài báo, giáo trình, bài giảng…), không chú thích trích dẫn.

· Không  được phép  dự thi nếu chưa hoàn tất tất cả các bài tập theo yêu cầu ở mục 9

13. Ngày phê duyệt: 
14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: 

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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